
Đơn vị: Triệu đồng

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 6.600.000 7.858.187 7.751.220 117% 99%

I Thu nội địa 6.000.000 7.305.476 7.023.764 117% 96%

1 Thu từ khu vực DNNN 306.000         337.034      331.049 108% 98%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 270.000         334.454      441.802 164% 132%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 830.000         874.136      939.884 113% 108%

4 Thuế thu nhập cá nhân 290.000         338.401      419.922 145% 124%

5 Thuế bảo vệ môi trường 900.000         798.218      534.838 59% 67%

6 Lệ phí trước bạ 330.000         373.418      438.222 133% 117%

7 Thu phí, lệ phí 82.000           105.105        90.351 110% 86%

8 Các khoản thu về nhà, đất 2.731.000 3.805.346 3.423.533 125% 90%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 17.000             19.300        31.674 186% 164%

- Thu tiền sử dụng đất 2.564.000   3.641.862   3.134.465 122% 86%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 150.000         143.156      256.951 171% 179%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước
         1.028             442 43%

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 3.061        61.558      2011%

10 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 15.000 33.342 39.577 264% 119%

10 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 36.000      35.691             39.600 110% 111%

11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác50.000             74.241        76.983 154% 104%

12 Thu khác ngân sách 160.000         193.029      186.445 117% 97%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 600.000 521.760    699.120    117% 134%

IV Thu viện trợ

V Thu huy động, đóng góp 30.951      28.336      

B
THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO 

PHÂN CẤP
5.455.000   6.703.578   6.663.619 122% 99%

1 Từ các khoản thu phân chia 597.000         470.693      427.401 72% 91%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 4.858.000 6.232.885 6.236.218 128% 100%
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